
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28 đường Sao Khuê, Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

01/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUÂN HƯƠNG

0110527293

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn trứng và sản phẩm từ 
trứng; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt tiêu, gia 
vị khác; Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.

4632(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUÂN 
HƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN HUONG FOOD JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: XUAN HUONG FOOD .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987166518
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

20. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các hoạt động sau: Dạy về tôn giáo; hoạt động của các 
trường Đảng, đoàn thể)

8559

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560
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23. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

24. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

25. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

6619

27. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc;
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
hoạt động tư vấn lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, 
quy hoạch các khu chức năng đặc thù.
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.
- Hoạt động xây dựng bao gồm: Khảo sát xây dựng; Lập thiết 
kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; 
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi 
công xây dựng công trình; Kiểm định xây dựng; Quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng. 

7110

29. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

32. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ Hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

33. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Sắp xếp sách, vở kịch, tác phẩm nghệ thuật, ảnh

7490

34. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

35. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

37. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

38. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

39. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

40. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724
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41. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

42. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

43. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

44. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

45. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

46. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

47. Sản xuất đường 1072

48. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

49. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

50. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

51. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;

1079

52. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

53. Sao chép bản ghi các loại 1820

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

5229

55. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

56. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

57. Dịch vụ ăn uống khác 5629

58. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(Trừ sản xuất chương trình truyền hình)

5911

59. Hoạt động hậu kỳ 5912

60. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920
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3.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 360.000

61. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, 
phông bạt, quần áo

7729

62. Sửa chữa thiết bị điện 3314

63. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

64. Xây dựng nhà để ở 4101

65. Xây dựng nhà không để ở 4102

66. Xây dựng công trình điện 4221

67. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

68. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

69. Xây dựng công trình công ích khác 4229

70. Lắp đặt hệ thống điện 4321

71. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
NĂM

Thôn Vĩnh Ninh, 
Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 36.000 360.000.000 10,000

0011640223
82

2 NGUYỄN 
HỮU PHONG

Thôn Vĩnh Ninh, 
Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 5,000

0012020216
64
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3 NGUYỄN 
THANH 
HƯƠNG

Thôn Bằng Sở, 
Xã Ninh Sở, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

306.000 3.060.000.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 306.000 3.060.000.000 85,000

0011920431
30

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001192043130
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH HƯƠNG Nữ

18/05/1992 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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